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AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221396 Bạch Huy Anh ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221352 Bùi Vân Anh ## Kỹ thuật hóa học 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20222903 Đặng Quỳnh Anh ## Kinh tế công nghiệp 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20226527 Hoàng Thế Anh ## Cơ khí 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221405 Nguyễn Hữu Nam Anh ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20223109 Lý Tiểu Băng ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20211670 Lại Thủy Bình ## Kỹ thuật hóa học 10-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20223112 Hoàng Thị Linh Chi ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20223888 Đỗ Chí Công ## Điện tử 09-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20224496 Nghiêm Đức Cường ## Môi trường 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190425 Nguyễn Khắc Cường ## Thực phẩm 01-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191207 Phạm Tuấn Đại ## Hóa học 02-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221110 Vũ Xuân Đại ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221111 Phùng Hưng Danh ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20213861 Dương Tiến Đạt ## Điện tử 07-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20223690 Nguyễn Xuân Đạt ## Điện tử 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20212296 Nguyễn Minh Đức ## Công nghệ giáo dục 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221176 Nguyễn Việt Đức ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20211712 Nguyễn Trần Thái Dương ## Kỹ thuật hóa học 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221692 Nguyễn Văn Trường Giang ## Hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221696 Phạm Thu Hà ## Hóa học 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221046 Ngô Thị Thu Hằng ## Kỹ thuật sinh học 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221846 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20224527 Phạm Nguyễn Phúc Hậu ## Quản lý Tài nguyên & MT 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20223261 Nguyễn Thị Hiền ## Kế toán 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20223962 Nguyễn Vinh Hiển ## Điện tử 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20182141 Bùi Trung Hiếu ## Quản trị kinh doanh 02-K63 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20224242 Hoàng Trung Hiếu ## KT Y sinh 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20174682 Nguyễn Trung Hiếu ## MT.02-K62 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20212166 Bùi Mạnh Hùng ## Hóa học 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221202 Đào Mạnh Hùng ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20192886 Phạm Minh Hùng ## Điện tử 03-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221852 Nguyễn Xuân Hương ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20192905 Đào Lê Huy ## Điện tử 02-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20182155 Dương Đức Huy ## Quản trị kinh doanh 01-K63 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221208 Phạm Quang Huy ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20211812 Quách Đức Huy ## Kỹ thuật hóa học 04-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20212170 Trần Thanh Huyền ## Hóa học 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20192924 Nguyễn Trọng Khải ## Điện tử 01-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20222927 Đào Nam Khánh ## Kinh tế công nghiệp 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20195478 Đào Đức Khoa ## Cơ khí 01-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20180818 Nguyễn Thùy Linh ## Kỹ thuật hóa học 04-K63 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20223165 Trần Khánh Linh ## Quản trị kinh doanh 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20210558 Phạm Trần Đức Lương ## Kỹ thuật hóa học 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20224254 Dương Gia Minh ## KT Y sinh 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20224062 Nguyễn Anh Minh ## Điện tử 08-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221070 Nhữ Ngọc Minh ## Kỹ thuật sinh học 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201626 Phạm Tuấn Minh ## Kỹ thuật hóa học 02-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20216198 Trần Công Minh ## Cơ điện tử 07-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20224070 Từ Anh Minh ## Điện tử 08-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20201089 Nguyễn Phương Nam ## Kỹ thuật sinh học 01-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221240 Chu Thanh Nga ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20218365 Mai Minh Nga ## May 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20223291 Trần Thị Nga ## Kế toán 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221567 Trần Trung Nghĩa ## Kỹ thuật hóa học 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20213373 Nguyễn Minh Nhật ## Quản trị kinh doanh 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221249 Nguyễn Linh Nhi ## Thực phẩm 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20226407 Đào Đức Phúc ## Cơ điện tử 06-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221675 Nguyễn Đình Minh Quang ## Hóa học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221596 Nguyễn Ngọc Quang ## Kỹ thuật hóa học 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20223307 Nguyễn Thị Như Quỳnh ## Kế toán 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221090 Nguyễn Hữu Sang ## Kỹ thuật sinh học 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221267 Phạm Thái Sơn ## Thực phẩm 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

(Thí nghiệm Vật lý đại cương chỉ được bảo lưu trong 01 năm học, VD: Sinh viên đạt thí nghiệm của học kỳ  20221 sẽ được bảo lưu đến kỳ 20231)
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AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221269 Trần Bá Tài ## Thực phẩm 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20227436 Vi Thành Tâm ## Vật lý 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20197105 Vi Thị Phương Thanh ## Dệt 01-K64 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221275 Hoàng Đức Thành ## Thực phẩm 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221276 Nguyễn Tiến Thành ## Thực phẩm 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20218434 Vũ Hoài Thu ## May 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20207414 Nguyễn Hoài Thương ## Dệt 02-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20182823 Vũ Đăng Tình ## Điện tử 03-K63 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20226758 Nguyễn Xuân Toàn ## Cơ khí 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20203059 Trịnh Huy Toàn ## Quản trị kinh doanh 01-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20224166 Nguyễn Văn Toản ## Điện tử 09-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20212343 Chu Thị Thu Trang ## Công nghệ giáo dục 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20197150 Nguyễn Xuân Trường ## Dệt 02-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221676 Nguyễn Cẩm Tú ## Hóa học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20212090 Phạm Anh Tuấn ## Kỹ thuật hóa học 08-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221659 Nguyễn Hoàng Việt ## Kỹ thuật hóa học 07-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20182888 Nguyễn Thành Vinh ## Điện tử 02-K63 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221740 Nguyễn Thị Hải Yến ## Hóa học 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737399 PH1111 Vật lý đại cương I TN 3- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20221877 NguyễN Thị HồNg YếN ## Công nghệ giáo dục 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20211621 Nguyễn Hoàng An ## Kỹ thuật hóa học 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20213313 Nguyễn Nhật Anh ## Quản trị kinh doanh 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20213316 Phạm Thị Vân Anh ## Quản trị kinh doanh 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20182362 Phan Trịnh Bá Anh ## Điện tử 06-K63 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20196962 Phạm Thị Nguyệt Ánh ## Dệt 02-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20207255 Tạ Thanh Cảnh ## Dệt 01-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20213825 Lương Minh Chiến ## Điện tử 05-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20227870 Trần Hoàn Công ## Điện tử 11-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20201855 Nguyễn Quang Đạo ## Hóa học 01-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20203003 Nguyễn Minh Đức ## Quản trị kinh doanh 01-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20211304 Đặng Tiến Dũng ## Kỹ thuật sinh học 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20218286 Trần Thị Hà ## May 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20223953 Hà Thanh Hải ## Điện tử 10-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20211447 Hoàng Lê Đức Hải ## Thực phẩm 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20190827 Nguyễn Trung Hiếu ## Kỹ thuật hóa học 01-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20180741 Nguyễn Huy Hoàng ## Kỹ thuật hóa học 01-K63 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20213522 Hoàng Quốc Hùng ## Tài chính ngân hàng 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20191323 Nguyễn Nam Hưng ## KT in 01-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20213951 Nguyễn Như Huy ## Điện tử 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20193397 Trần Tuấn Huy ## Môi trường 01-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20207318 Phạm Thị Ngọc Khánh ## May 01-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20201888 Nguyễn Thị Hoài Linh ## Hóa học 01-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20192977 Vũ Văn Linh ## Điện tử 03-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20211874 Nguyễn Sinh Lộc ## Kỹ thuật hóa học 06-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20191407 Nguyễn Thị Ngọc Mai ## Công nghệ giáo dục 01-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20213999 Hoàng Ngọc Minh ## Điện tử 10-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20227419 Nguyễn Quang Minh ## Vật lý 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20193424 Trịnh Hoài Nam ## Môi trường 03-K64 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20203041 Đinh Khắc Hoàng Phú ## Quản trị kinh doanh 01-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20182727 Ngô Trung Quân ## Điện tử 06-K63 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20213382 Nguyễn Duy Quốc ## Quản trị kinh doanh 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20214073 Đặng Ngọc Sơn ## Điện tử 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20210801 Phạm Tiến Thành ## Điện tử 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20191276 Thiệu Khắc Thành ## Hóa học 01-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20213396 Đỗ Duy Thế ## Quản trị kinh doanh 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20223415 Vũ Viết Tiến ## Tài chính ngân hàng 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401

AB 737398 PH1111 Vật lý đại cương I TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 30/10/2023 (nghỉ tuần 11 thi giữa kỳ)20220094 Ma Doãn Thành Trung ## KT Y sinh 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 9,10,12,13,14  TG:2,15h05-17h35,C10-401
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